Câu hỏi ôn tập  GDCD 9 - HKII
* Khối: 9 Học kỳ: II
    * Bài 12 : Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
* Chuẩn cần đánh giá: Hiểu được hôn nhân là gì.
	KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI : 
Câu 1. Em hãy cho biết hôn nhân là gì ?
Câu 2. Em hãy cho biết những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở nước ta hiện nay.
Câu 3. Pháp luật có những quy định gì về quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân ?
Câu 4. Theo em, việc kết hôn sớm có tác hại như thế nào đối với bản thân, gia đình và xã hội ?
Câu 5. Kết hôn trong trường hợp nào dưới đây là đúng pháp luật ? 
A. Việc kết hôn do hai bên gia đình quyết định và tổ chức kết hôn tại gia đình.
B. Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định và tổ chức đám cưới. 
C. Việc kết hôn được nhà thờ cho phép và làm lễ kết hôn tại nhà thờ.
D. Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định và được đăng kí tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Câu 6. Tuổi được kết hôn theo quy định của pháp luật là bao nhiêu ? 
A. Nam và nữ từ 18 tuổi trở lên.
B. Nam từ 19 tuổi trở lên, nữ từ 17 tuổi trở lên.
C. Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên.
D. Nam và nữ từ 19 tuổi trở lên
Câu 7. Pháp luật cấm kết hôn trong trường hợp nào dưới đây ? 
A. Người Việt Nam với người nước ngoài.
B. Giữa những người thuộc các dân tộc khác nhau.
C. Người bị bệnh, không có khả năng làm chủ hành vi của mình.
D. Giữa con riêng của vợ và con riêng của chồng.
Câu 8. Theo em, những ý kiến dưới đây là đúng hay sai về điều kiện và thủ tục kết hôn ? (đánh dấu X vào ô trống tương ứng)
	Ý kiến
	Đúng
	Sai

	A. Nam nữ chưa có vợ, có chồng, tự nguyện đến với nhau là coi như vợ chồng.
	
	

	B. Chỉ cần tổ chức đám cưới là coi như chính thức thành vợ chồng. 
	
	

	C. Cha/mẹ nuôi không được phép kết hôn với con nuôi. 
	
	

	D. Việc kết hôn của nam, nữ nhất thiết phải được hai bên gia đình đồng ý.
	
	

	E. Việc kết hôn của nam, nữ phải được cơ quan, tổ chức nơi họ làm việc chấp thuận.
	
	

	G. Việc kết hôn cần được đăng kí tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
	
	

	H. Việc kết hôn vừa phải đăng kí tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền vừa phải tổ chức đám cưới thì mới hợp lệ.
	
	


Câu 9. Em tán thành những ý kiến nào dưới đây về hôn nhân ? 
A. Cha mẹ có quyền quyết định việc hôn nhân của con.
B. Con cái cần lắng nghe ý kiến của cha mẹ trong việc chọn bạn đời.
C. Không nên yêu sớm vì sẽ dẫn đến kết hôn sớm.
D. Gia đình chỉ hạnh phúc khi được xây dựng trên cơ sở tình yêu chân chính.
Câu 10. Theo em, chúng ta có nên yêu sớm, khi đang ở tuổi học trò không? Vì sao?
Câu 11. Hồng mới 17 tuổi, nhưng cha mẹ Hồng vì tham giàu đã ép gả Hồng cho một người hơn Hồng đến 20 tuổi, gần bằng tuổi bố Hồng. Hồng không đồng ý thì cha mẹ Hồng hết dỗ dành lại mắng nhiếc. Thuyết phục mãi không được, bố Hồng đánh Hồng một trận, nhốt Hồng trong buồng không cho ra ngoài, giao hẹn bao giờ đồng ý lấy chồng mới cho ra.
- Việc làm của bố mẹ Hồng là đúng hay sai ? Vì sao ? 









Câu hỏi  GDCD 9 – HKII
* Khối: 9 Học kỳ: II
    * Bài 13 : Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế
* Chuẩn cần đánh giá: Nêu được thế nào là quyền tự do kinh doanh.
	KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI : 
Câu 1. Em hãy cho biết thế nào là quyền tự do kinh doanh ? 
Câu 2.  Công dân có quyền và nghĩa vụ gì trong kinh doanh ? 
Câu 3. Em hiểu thế nào là thuế ? Hãy nêu tên một số loại thuế ở nước ta hiện nay.
Câu 4. Thuế có vai trò như thế nào đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước?
Câu 5. Theo em, học sinh có thể làm gì để góp phần vào việc thực hiện chính sách của nhà nước về kinh doanh và thuế ?
Câu 6. Quyền tự do kinh doanh của công dân có nghĩa là :
A. Công dân có quyền kinh doanh bất cứ mặt hàng nào.
B. Khi đã có giấy phép kinh doanh, công dân có thể kinh doanh tất cả các mặt hàng.
C. Công dân có quyền tự do lựa chọn ngành nghề và quy mô kinh doanh theo quy định của pháp luật và sự quản lí của Nhà nước. 
D. Công dân có quyền tự do lựa chọn ngành nghề và quy mô kinh doanh theo khả năng của bản thân, không bị bất cứ ràng buộc nào.
Câu 7. Những hành vi nào dưới đây là vi phạm pháp luật về kinh doanh ? 
A. Kinh doanh các mặt hàng mà Nhà nước cấm.
B. Làm hàng giả.
C. Kinh doanh các mặt hàng có ghi trong giấy phép.
D. Kinh doanh không có đăng kí kinh doanh.
Câu 8. Những ý kiến dưới đây về quyền tự do kinh doanh là đúng hay sai ? (đánh dấu X vào ô tương ứng)
	Ý kiến
	Đúng
	Sai

	A. Kinh doanh là quyền tự do của mỗi người, không ai có quyền can thiệp.
	
	

	B. Công dân có quyền tự do kinh doanh bất cứ nghề gì, hàng gì.
	
	

	C. Đóng thuế là góp phần xây dựng đất nước.
	
	

	D. Kinh doanh phải theo đúng quy định của pháp luật.
	
	







Câu hỏi  GDCD 9 – HKII
* Khối: 9 Học kỳ: II
    * Bài 14 : Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
* Chuẩn cần đánh giá: Tầm quan trọng và ý nghĩa của quyền và nghĩa vụ lao động của công dân 
	KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI : 
Câu 1. Theo em, quyền và nghĩa vụ lao động của công dân có ý nghĩa như thế nào ?
Câu 2. Em hãy nêu nội dung cơ bản các quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.
Câu 3. Nhà nước có trách nhiệm gì trong việc bảo đảm quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.
Câu 4. Pháp luật quy định thế nào về việc sử dụng lao động trẻ em ?
Câu 5. Những hoạt động nào dưới đây thuộc quyền lao động của công dân ? 
A. Thuê mướn lao động làm trong cơ sở sản xuất của mình.
B. Mở các lớp dạy nghề.
C. Thành lập doanh nghiệp, công ty.
D. Sản xuất, buôn bán hàng giả.
Câu 6. Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây ? 
A. Người đủ 15 tuổi trở lên mới phải lao động. 
B. Trẻ em cũng phải lao động kiếm tiền để góp phần nuôi dưỡng gia đình.
C. Mọi người đều có quyền và nghĩa vụ lao động.
D. Những người khuyết tật không cần phải lao động
Câu 7. Lao động là quyền của công dân có nghĩa là : (chọn câu trả lời đúng nhất)
A. Mọi công dân có quyền tự do lựa chọn làm bất cứ việc gì có lợi cho bản thân.
B. Mọi công dân có quyền làm bất cứ việc gì đem lại thu nhập cho bản thân và gia đình.
C. Mọi công dân có quyền tìm kiếm việc làm, lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng của bản thân và có ích cho xã hội.
D. Mọi công dân có quyền làm các công việc như nhau, không phân biệt độ tuổi.
Câu 8. Em tán thành hay không tán thành những quan niệm dưới đây ? (đánh dấu X vào ô tương ứng)
	Quan niệm
	Tán thành
	Không tán  thành

	A. Lao động là một sự bắt buộc và nhàm chán.
	
	

	B. Không có công việc nào là thấp hèn, chỉ những người lười nhác, không chịu lao động mới đáng xấu hổ.
	
	

	C. Lao động chân tay thì không có gì đáng tự hào.
	
	

	D. Người ta không thể sống mà không có lao động.
	
	

	E. Nên chọn hình thức lao động nào nhàn hạ mà có thu nhập cao.
	
	

	G. Trẻ em có quyền học tập, vui chơi, không phải lao động.
	
	

	H. Trẻ em con nhà nghèo mới phải lao động.
	
	


Câu 9. Những ý kiến dưới đây là đúng hay sai quy định của pháp luật về sử dụng lao động trẻ em ? (đánh dấu X vào ô tương ứng)
	Ý kiến
	Đúng
	Sai

	A. Cấm nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc tại các cơ sở lao động.
	
	

	B. Có thể sử dụng người lao động từ 15 tuổi trở lên làm tất cả mọi công việc.
	
	

	C. Cấm sử dụng người lao động dưới 18 tuổi làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
	
	

	D. Được sử dụng người lao động dưới 18 tuổi làm mọi công việc.
	
	


Câu 10. Thấy một số trẻ em lang thang đến khu vực bến phà gần nhà mình, bà Tư tìm cách rủ các em về nhà bà. Mấy ngày đầu, bà đối xử với các em có vẻ tử tế. Nhưng sau đó bà sai các em hằng ngày đứa thì đi nhặt rác, đứa thì đi đánh giày, đứa thì đi bán vé số, tối về phải  nộp tiền cho bà, em nào không có tiền nộp thì bị phạt, bị bỏ đói. Bà còn quy định mỗi em phải nộp bao nhiêu tiền cho bà sau mỗi ngày. Bọn trẻ sau một thời gian ở với bà Tư đều gầy yếu, xanh xao.
- Theo em, bà Tư có vi phạm pháp luật về lao động không ? Vì sao ?
- Nếu biết sự việc trên, em sẽ làm gì ?
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